
TỔNG CÔNG TY BĐATHHH MIỀN BẮC

Tất cả các khu vực - Ngày :08-01-2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 18.84800:15 CELANDINE Hoàng ViệtP/S TS31 NHISLE OF 
MAN

 184 21.58300:45 MSC SKY II Đỗ Văn LợiP/S TS42 NHLiberia

 155 14.30801:15 HAIAN BELL Hoàng Việt TS3P/S3 NHVIET NAM

 173 16.48801:45 YM INSTRUCTION Đỗ Văn Lợi TS4P/S4 NHLiberia

 120 9.58906:00 TRAWIND GLORY Đặng văn DiệnP/S TS1B5 NHPANAMA

 155 14.30808:30 HAIAN BELL Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS36 NHVIET NAM

 173 16.48809:15 YM INSTRUCTION Phan Minh CảnhP/S TS47 NHLiberia

 172 17.28009:30 HAIAN VIEW Huỳnh Tấn Thiện TS3P/S8 NHVIET NAM

 128 9.63910:00 WHITE INABA Nguyễn Hồng MinhP/S TS59 NHPHILIPPIN
ES

 169 15.09510:15 AEGEAN 
EXPRESS

Phan Minh Cảnh TS4P/S10 NHPANAMA

 172 17.28015:15 HAIAN VIEW Phùng Tấn SáuP/S TS311 NHVIET NAM

 79 1.57315:30 HẢI HÀ 558 Lê Văn HòaP/S K83 LC12 H3VIET NAM

 145 9.53116:15 SITC TIANJIN Phùng Tấn Sáu TS3P/S13 NHPANAMA

 70 1.30716:30 38-11-88 Lê Văn Hòa K83 LCP/S14 H3VIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 104 6.92506:30 APOLLO A Hồ Quang Tùng Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

P/S15 H1PANAMA

 204 45.01117:00 UNI WINNER Phạm Tấn DũngP/S Bến số 1 
Chân Mây

16 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 170 18.82605:30 KUO LONG Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Tam Hiệp17 H1HONG 
KONG

 103 4.27506:30 LEO ASPHALT II Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

 Tam HiệpP/S18 H1PANAMA

 103 4.27516:30 LEO ASPHALT II Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Tam Hiệp19 H1PANAMA

 80 1.59917:30 HAI HA 88 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Tam HiệpP/S20 H1VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 112 5.18400:30 LONG PHU 10 Phạm Đình ThiP/S J221 NHVIET NAM

 112 5.44801:30 LONG PHU 11 Phạm Đình Thi J2P/S22 NHVIET NAM

 118 6.19002:30 GOLD STAR 19 Phạm Đình ThiP/S J123 NHVIET NAM

 113 5.35503:30 QUANG VINH 
STAR

Phạm Đình Thi J1P/S24 NHVIET NAM

 84 1.99204:30 ALL MARINE 09 Phạm Đình ThiP/S J425 NHVIET NAM

 96 2.30105:30 MIPECORP-55 Phạm Đình Thi J4P/S26 NHVIET NAM



 100 3.46506:30 GEMINI Phạm Đình ThiP/S J627 NHVIET NAM

 125 9.98406:30 GRANDE 
FORTUNA

Phan Văn VinhP/S Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

28 NHPANAMA

 128 9.77407:30 MINO III Phan Văn Vinh Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S29 NHPANAMA

 245 57.67207:30 PVT MERCURY Trần Cơ Phao 
SPM

P/S30 NHVIET NAM

 80 2.03210:00 TÙNG LINH 02 Phạm Đình ThiP/S J331 NHVIET NAM

 108 4.40911:00 LONG PHU 09 Phạm Đình Thi J3P/S32 NHVIET NAM

 180 25.54613:00 SEA EAGLE Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
5

33 NHLiberia

 154 12.27114:00 VIỆT THUẬN 189 Phan Văn Vinh Hòa Phát 
5

P/S34 NHVIET NAM

 95 2.51814:00 TRƯỜNG SA 126 Lê Phạm Quang 
Huy

 Hòa Phát 
7

P/S35 H3VIET NAM

 96 2.30115:00 MIPECORP-55 Lê Văn Thịnh Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S J436 H3VIET NAM

 295 94.71015:00 MSXT CAPELLA Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
10

37 NHPANAMA

 225 41.20516:00 GLORY TRADER Phan Văn Vinh Hòa Phát 
5

P/S38 NHPANAMA

 80 1.59916:00 HAI NAM 69 Lê Văn Thịnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 J4P/S39 H3VIET NAM

 200 40.25217:00 GODSPEED 6666 Phan Văn VinhP/S Hào 
Hưng

40 NHPANAMA

 190 32.47419:15 LIANSON 
DYNAMIC

Phan Văn Vinh Hào 
Hưng

P/S41 NHSingapore

Đại diện tổ chức hoa tiêu

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 1 năm  2024


